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A.TRẮC NGHIỆM:
Câu 1:Câu ca dao, tục ngữ nói về tình yêu thương con người là?
A. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.                              
B. Uống nước nhớ nguồn.
C. Lá lành đùm lá rách.                                                     
D. Chị ngã, em nâng.
Câu 2: Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về lòng yêu thương con người?
A. Yêu thương con người có nghĩa là chỉ cần yêu thương ông bà, bố mẹ và những người thân của mình.                                               
B. Yêu thương con người có nghĩa là luôn mong điều tốt lành cho mọi người.
C. Yêu thương con người có nghĩa là chỉ giúp đỡ người đã từng giúp mình.                                             
D. Yêu thương con người có nghĩa là chỉ quan tâm đến những người có thể đem lại lợi ích cho mình.
Câu 3: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của lòng yêu thương con người?
A.Giúp đỡ tù nhân trốn khỏi trại giam.
B. Thờ ơ, lãng tránh trước nỗi đau khổ của người khác.
C. Tha thứ cho những người đã có lỗi lầm để họ tiến bộ. 
D. Ganh tị, giành giật quyền lợi cho mình.
Câu 4: Hành vi nào dưới đây KHÔNG thể hiện tình yêu thương con người?
A. Hải thường đến thăm trại trẻ mồ côi vào cuối tuần.
B. Tuấn giận Hùng vì Hùng không cho phép chép bài trong giờ kiểm tra. 
C. Minh đã kêu cứu mọi người để bảo vệ em nhỏ không bị bắt cóc.
D. Hồng thường giúp đỡ những người khuyết tật.
Câu 5: Những biểu hiện của yêu thương con người là?
A. Quan tâm, chia sẻ, cảm thông, hỗ trợ, tha thứ, hi sinh,...... vì người khác.                                                B. Nhỏ nhen, ích kỷ, thờ ơ, trước những khó khăn của người khác.
C. Bao che cho người khác làm điều xấu .                                               
D. Ngược đãi, bạo hành, đánh đập trẻ em.
Câu 6: Hành động nào dưới đây thể hiện lòng yêu thương con người?
A.  Minh giúp đỡ kẻ trộm trốn thoát.            
B. Hằng làm bài giúp bạn trong giờ kiểm tra.
C.  Bạn học sinh giúp đỡ bà cụ qua đường.  
D. Lan nói dối cô giáo khi thấy bạn làm vỡ bình hoa.
Câu 7: Phương án nào dưới đây là cách thức để rèn luyện tính siêng năng, kiên trì?
A. Đi học đúng giờ và làm việc theo sở thích cá nhân.                        
B. Dừng công việc chuyển hướng mục tiêu khi gặp khó khăn, thách thức.
C. Cậy nhờ bạn bè người thân khi gặp hoàn cảnh khó khăn, thử thách                 
D.  Học tập chuyên cần, chăm chỉ rèn luyện kỹ năng sống không ngừng hoàn thiện hành vi, thái độ và sự ứng xử trước những khó khăn và thách thức.
Câu 8: Đâu là việc làm thể hiện tính siêng năng, kiên trì?
A. Hưng suốt ngày chơi game trên máy tính.                                          
B. Hôm nay các bạn trong lớp tổng vệ sinh lớp học Thư lại xin nghỉ ốm vì sợ mệt.
C. Hằng thường xuyên luyện thanh điều động mỗi ngày một giờ để chuẩn bị cho cuộc thi hát cấp trường sắp tới.
D. Hồng  quyết tâm hành làm xong cái bài tập toán trong giờ học Ngữ Văn.
Câu 9: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về siêng năng kiên trì?
A. Những những bạn có hoàn cảnh khó khăn mới cần siêng năng kiên trì.           
B. Mọi người đều cần có tính siêng năng kiên trì trong học tập lao động
C. Siêng năng kiên trì không giúp học sinh đạt học lực giỏi vì cần phải có sự thông minh.
D.  Siêng năng dọn dẹp góc học tập khi được mẹ nhắc nhở.
Câu 10: Siêng năng là gì ?
A. Là làm việc tự giác cần cù, chịu khó thường xuyên của con người.   
B. Là làm việc miệt mài quyết tâm giữ vững ý chí làm đến cùng dù gặp khó khăn trở ngại.
C. Là quan tâm giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp cho người khác nhất là những lúc gặp khó khăn, hoạn nạn.                       
D. Là suy nghĩ nói và làm theo đúng sự thật.                          
.Câu 11: Kiên trì là gì ?
A. Là nói và làm theo đúng sự thật.                                           
 B.Là làm việc miệt mài, quyết tâm giữ vững ý chí làm đến cùng dù gặp khó khăn trở ngại.
C. Là giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn.                                  
D. Là sẳn sàng tha thứ khi người khác nhận lỗi.
Câu 12: Ý nghĩa của siêng năng, kiên trì là:
A. Giúp con người vượt qua khó khăn, thử thách và hướng đến thành công.               
B. Là truyền thống quý báu của dân tộc cần được giữ gìn và phát huy.
C. Là đức tính tạo ra mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội.
D. Là đức tính giúp ta được người khác kính trọng.
Câu 13: Nội dung nào dưới đây là biểu hiện của tôn trọng sự thật :
A. Sẵn sàng bảo vệ sự thật trong bất cứ hoàn cảnh nào.
B. Chỉ nói một phần sự thật.
C. Che giấu sự thật vì liên quan đến lợi ích của bản thân.
D. Nói sai sự thật vì nguy hiểm tính mạng.
Câu 14: Hành vi nào dưới đây thể hiện sự tôn trọng sự thật?
A.Tránh tham gia vào những việc không liên quan đến mình.              
B.Cố gắng không làm mất lòng ai.
C.Phê phán những việc làm sai trái.                                
D. Chỉ làm những việc mà mình thích.
Câu 15: Nội dung nào dưới đây KHÔNG là biểu hiện của tôn trọng sự thật?
A,Che giấu sự thật khi thấy bản thân gặp nguy hiểm.             
B.Luôn nói và làm đúng sự thật.
C.Sẳn sàng bảo vệ sự thật.       
D.Thật thà, trung thực với tất cả mọi người.
Câu 16: Tự lập là tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu, tạo dựng cho cuộc sống của mình, không trông chờ, dựa dẫm và không…?
A.Phụ thuộc vào người khác.                                  
B.Tôn trọng lợi ích của tập thể.
C.Đề cao lợi ích bản thân mình.                              
D.Lệ thuộc vào cái tôi cá nhân.
Câu 17: Nội dung nào dưới đây là biểu hiện của tự lập?
A.Dựa dẫm vào năng lực của người khác.                          
B.Trông chờ, ỷ lại vào bạn bè.
C. Dám đương đầu với khó khăn, vượt qua thử thách.        
D. Lời nói đi đôi với việc làm.
Câu 18: Nội dung nào dưới đây là ý nghĩa của tự lập?
A.Đánh mất kĩ năng sinh tồn.                       
B. Ngại khẳng định bản thân.
C. Từ chối khám phá cuộc sống.                    
D. Giúp cá nhân được mọi người kính trọng.
Câu 19: Hành vi việc làm nào dưới đây thể hiện tôn trọng sự thật:
A. Thấy An xem tài liệu trong giờ kiểm tra môn Toán, Mai giả vờ như không thấy.
B. Trung chủ động nhận lỗi và xin lỗi khi vô tình đá bóng vào cửa sổ nhà bác Tùng
C.  Minh đã sửa điểm trong bài kiểm tra Toán để không bị mẹ mắng.
D. Hằng rất quý Lan nên đã làm bài tập giúp lên để bạn ấy được điểm ca
Câu 20: Câu nào dưới đây nói về biểu hiện của KHÔNG tôn trọng sự thật ?
A. Ăn ngay nói thẳng.                                         
B. Ném đá giấu tay.
C. Cây ngay không sợ chết đứng.                        
[bookmark: _GoBack]D. “Thuốc đắng dã tật/ Sự thật mất lòng”. 
Câu 21: Hành vi việc làm nào dưới đây thể hiện KHÔNG tôn trọng sự thật?
A.Dương đã nói với bác tài xế xe buýt về hành vi của kẻ gian trên xe.
B.Mai nói với cô giáo về hành vi quay cóp trong giờ kiểm tra của Linh.
C.Biết bác Lan bán rau bẩn nhưng Chi không nói với ai vì bác Lan là bác ruột của Chi.
D. Biết chị Dung bán mỹ phẩm giả nên nhiều lần Hồng đã khuyên chị nên dừng bán và xin lỗi mọi người
Câu 22: Tự làm, tự giải quyết công việc, tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống cho mình được gọi là:
A.Trung thực                                            B. Trung thành 
C. Tiết kiệm.                                             D. Tự lập.
Câu 23. Hoạt động nào sau đây  thể hiện tính tự lập:
A. Nhờ bạn chép bài hộ.                           
B. Gặp bài khó, mở sách hướng dẫn ra chép.
C. Tự giặt quần áo của mình.                    
D. Ở nhà chơi, không giúp bố mẹ làm việc nhà.
Câu 24. Đối lập với tự lập là:
A. Tự tin.                                                       B.Ích kỉ.
C. Tự chủ.                                                      D. Ỷ lại.
B. TỰ LUẬN( 7 điểm)
Câu 1:  Thế nào là yêu thương con người ?  Nêu một số biểu hiện của yêu thương con người ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 2: Thế nào là tôn trọng sự thật?  Biểu hiện của tôn trọng sự thật?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 3:  Mỗi khi cô giáo giao nhiệm vụ làm việc nhóm, bạn Hưng đều đưa ra lý do để nhờ các bạn trong nhóm làm việc giúp mình.      
a. Em có đồng ý với việc làm của bạn Hưng hay không ? Vì sao?
b. Nếu là bạn của Hưng em sẽ làm gì ?    
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                      
Câu 4: Thế nào là yêu thương con người ?  Nêu một số biểu hiện trái với yêu thương con người ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Thế nào là tôn trọng sự thật?  Ý nghĩa của tôn trọng sự thật?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 6: Mai rất ít suy nghĩ các bài tập. Bạn ấy luôn sử dụng sách hướng dẫn để chép cho nhanh.
a. Em có đồng ý với việc làm của bạn Mai hay không ? Vì sao ?
b.Nếu là bạn của Mai em sẽ khuyên Mai như thế nào ?   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....          
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